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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH ĐỒNG NAI

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2025



[bookmark: _Hlk200896543][bookmark: _Hlk209203123][bookmark: _Hlk209200997]BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO                                                                                                                NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ         TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2020/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẶC THÙ CHO NGƯỜI CÓ      UY TÍN, GIÀ LÀNG TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ SINH VIÊN NGƯỜI             DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                                                                      (Kèm theo Tờ trình số         / TTr - UBND ngày      tháng       năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	    VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH

	DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Điểm khác của Dự thảo Văn bản là tách riêng chính sách. 
Văn bản hiện hành quy định chính sách hỗ trợ bao gồm cả già làng, người có uy tín và sinh viên. 
Dự thảo tập trung vào quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập). 

	[bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

	Hiện nay thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính và tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh và xã), tỉnh Đồng Nai (sau hợp nhất) hiện đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Do đó, đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với sinh viên người dân tộc thiểu số để chính sách hỗ trợ được thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới) nhằm khuyến khích sinh viên là người dân tộc thiểu số tham gia học tập góp phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. 


	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước.
	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học tập trung tại các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

	

	2. Đối tượng áp dụng
Sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền) và sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên tại các xã thuộc vùng khó khăn, xã biên giới của tỉnh đang học (không thuộc diện cử đi học bằng ngân sách Nhà nước, như sinh viên hệ cử tuyển, quân nhân, sĩ quan chuyên nghiệp) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân;
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

	2. Đối tượng áp dụng
a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; sinh viên là người dân tộc thiểu số cư trú tại các thôn (ấp) đặc biệt khó khăn, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các xã biên giới của tỉnh.
b) Sinh viên là người dân tộc thiểu số có thành tích học tập đạt loại giỏi trở lên. 
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết sau khi Nghị quyết được ban hành.

	Về đối tượng áp dụng
Nội dung kế thừa: Sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và sinh viên người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên tại các xã thuộc vùng khó khăn, xã biên giới của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng,
Nội dung bãi bỏ: Không tiếp tục đưa vào dự thảo chính sách hỗ trợ cho Trung học chuyên nghiệp. Do chưa tạo được động lực khuyến khích các em vươn lên đạt trình độ cao trong học tập.
Nội dung bổ sung: bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách là sinh viên cư trú tại các thôn (ấp) đặc biệt khó khăn.
Chính sách hỗ trợ sẽ có những tác động tích cực đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực đặc biệt khó khăn. Chính sách giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, khuyến khích sinh viên người dân tộc thiểu số tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, giúp nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần giảm thiểu khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

	5. Chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số
- Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hàng tháng bằng 0,4 lần mức lương cơ sở. Thời gian hỗ trợ là 10 tháng/năm học.
- Hỗ trợ tiền tàu, xe đi lại dịp hè, tết Nguyên đán (04 lượt/năm), định mức theo giá vé của các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng (trừ máy bay).
- Hỗ trợ tiền làm luận văn báo cáo tốt nghiệp bằng 04 lần mức lương cơ sở.
- Được khen thưởng thành tích học tập theo học kỳ, cụ thể như sau:
+ Sinh viên có thành tích học tập xếp loại xuất sắc được khen thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 05 tháng/học kỳ.
+ Sinh viên có thành tích học tập xếp loại giỏi được khen thưởng bằng 0,25 lần mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 05 tháng/học kỳ.
+ Sinh viên có thành tích học tập xếp loại khá (có điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên) được khen thưởng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở/tháng. Thời gian hỗ trợ 05 tháng/học kỳ.
	Điều 2. Chế độ hỗ trợ
1. Chế độ hỗ trợ đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học hệ cao đẳng, hệ đại học và học viên sau đại học (gọi là người học):
[bookmark: _Hlk211352420]a) Hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tham gia học tập tại các cơ sở đào tạo ngoài tỉnh Đồng Nai. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/tháng x 10 tháng/năm.
b) Hỗ trợ chi phí học tập đối với người học tham gia học tập tại các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mức hỗ trợ: 1.200.000 đồng/người/tháng x 10 tháng/năm.
[bookmark: _Hlk211349768]c) Khen thưởng thành tích học tập đối với người học có thành tích học tập đạt loại xuất sắc: 700.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm.
d) Khen thưởng thành tích học tập đối với người học có thành tích học tập đạt loại giỏi: 600.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm.



	Nội dung điều chỉnh: Về chế độ hỗ trợ
- Chuyển số tiền hỗ trợ từ mức lương cơ sở sang số tiền cố định và theo hệ đào tạo.
- Mức hỗ trợ chi phí học tập tại dự thảo Nghị quyết mới tương đương với mức hỗ trợ sinh hoạt phí và tiền xe đi lại dịp hè và tết tại Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước. 
- Dự thảo tinh giản các khoản hỗ trợ (như tàu xe, làm luận văn) để tập trung nguồn lực vào chi phí sinh hoạt/học tập cơ bản để không làm phát sinh các thủ tục nhận tiền như (vé xe, vé tàu, vé các phương tiện vận chuyển).
Nội dung bổ sung: bổ sung đối tượng được thụ hưởng chính sách người học đang tham gia chương trình đào tạo sau đại học. (không hỗ trợ cho người học sau đại học đang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước)

Đối với nội dung hỗ trợ về thành tích học tập.
 
(Mức hỗ trợ tại dự thảo tương đương với mức trỗ trợ tại Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước.)
Nội dung điều chỉnh: Chuyển số tiền hỗ trợ từ mức lương cơ sở sang số tiền cố định.
 Nội dung bãi bỏ: Không tiếp tục hỗ trợ cho sinh viên có kết quả học tập loại khá vì chưa tạo được động lực cho sinh viên phất đấu vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.

	Đối với sinh viên khi gia đình thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm tiếp theo thì vẫn được hưởng đủ kinh phí hỗ trợ cho năm học đó.

	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
[bookmark: _Hlk211354591]1. Người học có thời gian cư trú đủ 3 năm trở lên tại các thôn (ấp) đặc biệt khó khăn, xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các xã biên giới của tỉnh. (Trừ người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo).
[bookmark: _Hlk211354604]2. Người học tham gia học tập cùng lúc tại nhiều cơ sở giáo dục, nhiều khoa, nhiều ngành chỉ được hưởng 01 chế độ hỗ trợ.
3. Người học được hỗ trợ thêm chính sách tại Nghị quyết này ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương. Thực hiện hỗ trợ mỗi năm 01 lần sau khi kết thúc năm học.
4. Người học thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được công nhận thoát hộ nghèo, thoát hộ cận nghèo được tiếp tục hỗ trợ đến hết khóa học.
5. Các trường hợp không được hỗ trợ: 
[bookmark: _Hlk211409241]a) Không áp dụng đối với người học: thuộc đối tượng cử tuyển; Dự bị đại học; sư phạm (trừ sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo); học viên hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.
b) Người học thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách nhưng vi phạm kỷ luật của cơ sở giáo dục hoặc vi phạm pháp luật của Nhà nước, bị kỷ luật đình chỉ học tập, buộc thôi học thì không được hỗ trợ theo chính sách.
	Nội dung sửa đổi: 
Sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã được công nhận thoát hộ nghèo, thoát hộ cận nghèo được tiếp tục hỗ trợ đến hết khóa học.















Các trường hợp không được hỗ trợ

Bổ sung thêm đối tượng không áp dụng: sinh viên ngành sư phạm vì đã được miễn học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt mỗi tháng 3.630.000 đồng/tháng (Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020). Riêng sinh viên sư phạm thuộc hộ nghèo, cận nghèo vẫn được hỗ trợ cho đến khi hoàn thành khóa học.


	
	Điều 4: Trình tự thực hiện
1. Đối với người học
Ngay sau khi có kết quả học tập của năm học vừa hoàn thành. Người học nộp hồ sơ xác định là đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách theo quy định về UBND xã, phường nơi cư trú. 
2. Đối với UBND xã, phường
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đăng ký dự toán kinh phí, tiếp nhận hồ sơ và cấp kinh phí hỗ trợ cho người học theo quy định.
	Bổ sung thêm điều 4. Trình tự thực hiện
Trong đó phân cấp cho UBND cấp xã trực tiếp thực hiện chế độ hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình làm thủ tục và nhận kinh phí hỗ trợ.

	
	Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho sinh viên thuộc đối tượng thụ hưởng tại Nghị quyết này do ngân sách tỉnh đảm bảo.
	

	[bookmark: dieu_2]Điều 2.
[bookmark: dieu_2_name]Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết việc tổ chức, thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định về chính sách đối với già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2020./.

	Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động Nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời kiến nghị của các cá nhân có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
4. Chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này được áp dụng từ năm học 2025 – 2026.
5. Nghị quyết này thay thế điểm b, khoản 2 và khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa      Kỳ họp thứ  thông qua ngày      tháng      năm 2025 và có hiệu lực từ ngày     tháng       năm 2025./.

	



